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Triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý, xử lý 
chất thải trên địa bàn các tỉnh miền Nam
TS. HOÀNG VĂN THỨC
Cục trưởng Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường, Bộ TN&MT

Luật BVMT năm 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-
CP, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT với nhiều quy 
định mới về giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế chất thải 

để triển khai thống nhất trên cả nước. Theo đó, Cục Kiểm 
soát ô nhiễm môi trường đã tham mưu lãnh đạo Bộ có 
hướng dẫn, chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp đồng bộ về 
quản lý chất thải, đặc biệt là tại các tỉnh khu vực miền Nam.

1. CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT THẢI

Chất thải rắn sinh hoạt
Hiện nay, với định hướng của Chính phủ là xử lý chất 

thải rắn (CTR) tập trung quy mô lớn, nhiều địa phương đã 
đầu tư hệ thống thu gom, xử lý quy mô cấp tỉnh, huyện, liên 
huyện. Nhiều địa phương đã thực hiện mô hình xử lý rác 
thải theo hình thức đốt rác phát điện thay cho chôn lấp và 
đang triển khai khoảng 15 dự án đốt phát điện. Một số địa 
phương đã đầu tư, đưa vào vận hành các nhà máy xử lý rác; 
xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch phân 
loại rác tại nguồn (ví dụ TP. Cần Thơ đã đưa Nhà máy đốt 
rác sinh hoạt phát điện vào hoạt động với công suất xử lý 
CTR sinh hoạt 400 tấn/ngày và phát điện khoảng 60 triệu 
Kwh/năm).

Với vai trò, chức năng, nhiệm vụ được giao, Cục Kiểm 
soát ô nhiễm môi trường đã triển khai nhiều giải pháp 
đồng bộ về quản lý CTR, hướng dẫn phân loại, thu gom, 
vận chuyển, tái chế, xử lý CTR bằng công nghệ hiện đại, 
hạn chế chôn lấp trực tiếp; đồng thời chỉ đạo xử lý nghiêm 
các vi phạm pháp luật về môi trường của các cơ sở xử lý 
rác thải sinh hoạt. Tuy nhiên, hiện nay, tỷ lệ chôn lấp CTR 
sinh hoạt ở Việt Nam còn cao (lên tới 65%), một trong 
các nguyên nhân là do rác thải chưa được phân loại dẫn 
đến khó khăn trong xử lý; việc chuyển đổi công nghệ xử lý 
cần nguồn lực và thời gian; quy trình lựa chọn nhà đầu tư 
theo quy định của pháp luật về đấu thầu còn phức tạp, kéo 
dài thời gian; thiếu các quy hoạch có nội dung xử lý, quản 
lý CTR phù hợp với điều kiện của địa phương; nhiều địa 
phương còn xảy ra khiếu kiện khi triển khai xây dựng cơ 
sở xử lý chất thải.

Chất thải nguy hại
Theo quy định tại điểm a Khoản 3 Điều 84 Luật BVMT 

năm 2020, cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại 
phải phù hợp với Quy hoạch BVMT quốc gia hoặc quy 
hoạch có nội dung về xử lý chất thải nguy hại, trừ trường 
hợp cơ sở đồng xử lý chất thải nguy hại. Bên cạnh đó, điểm 
c Khoản này quy định công nghệ xử lý chất thải nguy hại 
phải được thẩm định, có ý kiến theo quy định của pháp luật 
về chuyển giao công nghệ. Mặt khác, Luật quy định UBND 

cấp tỉnh tổ chức thực hiện quy hoạch có nội dung về xử lý 
chất thải nguy hại; không hạn chế việc thu gom chất thải 
nguy hại phát sinh trên địa bàn đơn vị hành chính cấp tỉnh 
khác về xử lý tại cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy 
hại trên địa bàn.

Để triển khai hiệu quả các quy định nêu trên, Bộ 
TN&MT đã có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương rà soát, đánh giá các cơ sở xử lý chất 
thải nguy hại hiện đang hoạt động theo đúng quy định của 
pháp luật trên địa bàn để lồng ghép nội dung xử lý chất thải 
nguy hại vào quy hoạch tỉnh (trường hợp không đưa vào 
quy hoạch tỉnh, thì có phương án, lộ trình di dời các cơ sở 
nêu trên vào khu xử lý chất thải tập trung được quy hoạch). 
Mặt khác, Bộ đã đề nghị các tỉnh, thành phố chỉ đạo cơ 
quan chuyên môn thực hiện thẩm định hoặc có ý kiến về 
công nghệ đối với dự án đầu tư xây dựng cơ sở xử lý chất 
thải nguy hại theo quy định của pháp luật về chuyển giao 
công nghệ, làm cơ sở để xem xét, cấp giấy phép môi trường 
theo quy định mới của Luật BVMT năm 2020. 

CTR công nghiệp thông thường
Luật BVMT năm 2020 đã đổi mới phương thức quản 

lý chất thải, coi chất thải là tài nguyên để góp phần thúc đẩy 
kinh tế tuần hoàn: Chất thải đã được phân định, phân loại 
sử dụng cho quá trình sản xuất khác là nguyên, nhiên, vật 
liệu cho ngành sản xuất khác, nhằm thúc đẩy tuần hoàn, 
tái chế, tái sử dụng chất thải; quy định trách nhiệm của các 
Bộ trong hợp chuẩn, hợp quy việc sử dụng chất thải làm 
nguyên liệu sản xuất. Nghị định số 08/2020/NĐ-CP quy 
định CTR công nghiệp thông thường được thu hồi, phân 
loại, lựa chọn để tái sử dụng, sử dụng trực tiếp làm nguyên 
liệu, nhiên liệu, vật liệu cho hoạt động sản xuất được quản 
lý như sản phẩm, hàng hóa và giao Bộ TN&MT quy định 
nhóm chất thải tại khoản này trong danh mục CTR công 
nghiệp thông thường. Theo đó, Bộ TN&MT đã ban hành 
danh mục chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp phải 
kiểm soát và CTR công nghiệp thông thường tại Thông tư 
số 02/2022/TT-BTNMT, trong đó nhóm CTR công nghiệp 
thông thường được thu hồi, phân loại, lựa chọn để tái sử 
dụng, sử dụng trực tiếp làm nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu 
cho hoạt động sản xuất được ký hiệu là TT-R.

BVMT khu kinh tế, khu sản xuất, kinh doanh, dịch 
vụ tập trung, cụm công nghiệp

Hiện Luật BVMT năm 2020, Nghị định số 08/2022/
NĐ-CP quy định Dự án đầu tư mới trong khu sản xuất, 
kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp phải xử 
lý sơ bộ và đấu nối nước thải vào hệ thống xử lý nước thải 
tập trung của khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, 
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cụm công nghiệp. Nước thải chuyển giao để xử lý phải có 
khối lượng và các thông số ô nhiễm không vượt quá tiêu 
chuẩn nước thải đầu vào của hệ thống xử lý nước thải tập 
trung; đáp ứng điều kiện trong văn bản thỏa thuận với chủ 
đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp và giấy phép 
môi trường của khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập 
trung, cụm công nghiệp đó; trừ trường hợp cơ sở đã được 
miễn trừ đấu nối theo quy định. 

Tuy nhiên, có một số dự án đã được phê duyệt báo cáo 
đánh giá tác động môi trường (ĐTM) trước Luật BVMT 
năm 2020 có hiệu lực và đã xây dựng hệ thống xử lý nước 
thải đáp ứng quy định để xả thải trực tiếp ra môi trường 
(không đấu nối với hệ thống xử lý nước thải tập trung 
của KCN) nhưng chưa có các văn bản xác định là cơ sở 
đã đi vào hoạt động (giấy xác nhận hoàn thành công trình 
BVMT). Theo quy định trên thì các dự án này không được 
miễn trừ đấu nối vì không phải là cơ sở đã được miễn trừ 
đấu nối theo quy định. Mặt khác, một số cơ sở đã được 
miễn trừ đấu nối hiện nay nâng công suất, mở rộng quy mô 
thì việc yêu cầu đấu nối sẽ gặp khó khăn, vướng mắc trong 
quá trình thực thi. 

Quản lý phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài làm 
nguyên liệu sản xuất

Luật BVMT 2020 có hiệu lực từ ngày 1/1/2022, trong 
đó Điều 71 quy định về BVMT trong nhập khẩu phế liệu từ 
nước ngoài gồm các nội dung chính: Phế liệu nhập khẩu từ 
nước ngoài vào Việt Nam phải đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật 
môi trường và thuộc Danh mục phế liệu được phép nhập 
khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất do Thủ tướng 
Chính phủ ban hành; Tổ chức, cá nhân chỉ được nhập khẩu 
phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất cho cơ sở 
sản xuất của mình và phải đáp ứng các yêu cầu về BVMT…

Hiện nay, Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ 
nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất đã được Thủ tướng 
Chính phủ ban hành tại Quyết định số 28/2020/QĐ-TTg 
ngày 24/9/2020. Bộ TN&MT đang trình Thủ tướng Chính 
phủ xem xét ban hành Danh mục phế liệu được phép 
nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất theo 
quy định tại Luật BVMT năm 2020. Trên toàn quốc hiện 
có 179 đơn vị được cấp giấy phép môi trường hoặc giấy 
phép môi trường thành phần (là Giấy xác nhận đủ điều 
kiện về BVMT trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu 
sản xuất), trong đó các tỉnh miền Nam có 80 đơn vị nhập 
khẩu phế liệu; 13 tổ chức được chỉ định tham gia hoạt động 
giám định phế liệu nhập khẩu. Hoạt động quản lý phế liệu 
nhập khẩu cơ bản đã đảm bảo ổn định sản xuất đồng thời 
với BVMT.

Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện gặp một số 
khó khăn, vướng mắc như: Quy định lộ trình giảm tỷ lệ 
nhập khẩu một số loại phế liệu (chỉ được nhập khẩu 80%; 
20% thu mua trong nước) và lộ trình hạn chế phế liệu nhập 
khẩu để sản xuất hạt nhựa tái chế thương phẩm (chỉ được 
nhập khẩu để sản xuất hạt nhựa đến ngày 31/12/2024) là 

chính sách nhất quán về BVMT của Đảng, Quốc hội và 
Chính phủ; bảo đảm tính thống nhất, nhất quán trong chỉ 
đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong 
phát triển kinh tế phải đi đôi với BVMT, ưu tiên thu gom, 
tái chế phế liệu trong nước nhằm góp phần xây dựng, thúc 
đẩy nền kinh tế tuần hoàn quốc gia. Trong khi đó, lộ trình 
nhập khẩu phế liệu nhựa, giấy và lộ trình hạn chế phế liệu 
nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất đã có từ Nghị định số 
40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, 
hướng dẫn thi hành Luật BVMT cũng như cụ thể hóa yêu 
cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 33/CT-TTg 
ngày 20/8/2020 về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, 
xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa. Tuy nhiên, hiện nay 
chưa có quy định trong Nghị định số 08/2022/NĐ-CP.

2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI  
TRONG THỜI GIAN TỚI

Đối với cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương
Về phía Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường, sẽ tham 

mưu lãnh đạo Bộ hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp 
luật trong lĩnh vực kiểm soát ô nhiễm môi trường thuộc 
phạm vi quản lý của Bộ, cụ thể:

Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện các Văn bản hướng dẫn 
thi hành Luật BVMT năm 2020. Phối hợp với các đơn vị 
liên quan trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt 
quy hoạch BVMT quốc gia làm cơ sở triển khai các hoạt 
động xử lý, quản lý chất thải đồng bộ trên cả nước.

Thứ hai, rà soát, sửa đổi các quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về môi trường trong xử lý CTR theo hướng nghiêm 
ngặt hơn và tiệm cận tiêu chuẩn của các nước tiên tiến: Rà 
soát, sửa đổi QCVN 61-MT:2016/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về lò đốt CTR sinh hoạt; Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về bãi chôn lấp CTR sinh hoạt.

Thứ ba, xây dựng, hoàn thiện và ban hành các định 
mức kinh tế kỹ thuật về thu gom, vận chuyển và xử lý CTR 
sinh hoạt; hướng dẫn phân loại CTR sinh hoạt.

Thứ tư, xây dựng và hướng dẫn triển khai các dự án/
cơ sở xử lý CTR sinh hoạt theo quy định của pháp luật về 
BVMT và Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư 
(PPP).

Thứ năm, phối hợp với các địa phương tổ chức tập 
huấn, tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về 
quản lý CTR sinh hoạt theo quy định của Luật BVMT năm 
2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành; đặc biệt là nội 
dung phân loại CTR sinh hoạt tại hộ gia đình; thu phí theo 
khối lượng phát sinh.

Thứ sáu, tiếp tục tiếp nhận và giải đáp vướng mắc trong 
triển khai thực hiện Luật BVMT năm 2020 và các văn bản 
hướng dẫn thi hành.

Thứ bảy, trình Lãnh đạo Bộ xem xét, phê duyệt 5 Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu 
nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất theo quy định của Luật 
BVMT năm 2020.
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Thứ tám, bổ sung quy định về tỷ lệ và lộ trình nhập 
khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất trong 
nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định số 08/2022/
NĐ-CP.

Đối với các địa phương
Một là, trong quá trình xây dựng quy hoạch tỉnh, các 

địa phương cần rà soát các quy hoạch có liên quan đến vị 
trí, quy mô của các khu xử lý chất thải trên địa bàn để lồng 
ghép vào quy hoạch tỉnh, phù hợp với định hướng trong 
quy hoạch vùng, quy hoạch BVMT quốc gia.

Hai là, tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng và phát triển 
nguồn nhân lực; bố trí quỹ đất cho khu xử lý CTR sinh 
hoạt theo quy hoạch; bố trí đủ kinh phí cho việc đầu tư xây 
dựng, vận hành hệ thống thu gom, lưu giữ, trung chuyển, 
vận chuyển và xử lý CTR sinh hoạt trên địa bàn.

Ba là, xây dựng phương án và bố trí nguồn lực, kinh 
phí cho việc xử lý, cải tạo môi trường bãi chôn lấp CTR sinh 
hoạt không hợp vệ sinh và bãi chôn lấp CTR sinh hoạt tự 
phát trên địa bàn.

Bốn là, căn cứ vào điều kiện kinh tế - xã hội của địa 
phương, UBND cấp tỉnh quyết định việc phân loại cụ thể 
CTR sinh hoạt với thời hạn áp dụng chậm nhất là ngày 
31/12/2024.

Năm là, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị 
- xã hội các cấp vận động cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá 
nhân thực hiện phân loại CTR sinh hoạt tại nguồn. Cộng 
đồng dân cư, tổ chức chính trị - xã hội có trách nhiệm giám 
sát việc phân loại CTR sinh hoạt của các hộ gia đình, cá 
nhân.

Sáu là, UBND cấp xã có trách nhiệm kiểm tra việc tuân 
thủ, xử lý hoặc chuyển cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi 
vi phạm pháp luật về quản lý CTR sinh hoạt theo quy định; 

Đôn đốc chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu 
sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp 
thực hiện việc rà soát và yêu cầu các cơ sở đang xả nước 
thải sau xử lý vào hệ thống thu gom, thoát nước mưa của 
khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công 
nghiệp phải chấm dứt việc xả nước thải sau xử lý vào hệ 
thống thu gom, thoát nước mưa và trong thời hạn 24 tháng 
kể từ ngày Luật BVMT có hiệu lực thi hành (quy định tại 
điểm đ khoản 4 Điều 51 và điểm đ khoản 3 Điều 52 Luật 
BVMT); lắp đặt hoàn thiện hệ thống quan trắc nước thải tự 
động, liên tục bảo đảm đúng thời hạn quy định (chậm nhất 
là trước ngày 31/12/2024 theo quy định tại Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP); Yêu cầu các cụm công nghiệp đang hoạt 
động phải hoàn thành công trình hạ tầng BVMT trong thời 
hạn 24 tháng kể từ ngày Luật BVMT có hiệu lực thi hành 
(quy định tại điểm a khoản 2 Điều 52 Luật BVMT).

Bảy là, yêu cầu chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh 
hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm 
công nghiệp thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm theo quy 
định pháp luật, trong đó, lưu ý không tiếp nhận thêm dự 
án mới hoặc nâng công suất dự án đang hoạt động có phát 
sinh nước thải sản xuất trong khu sản xuất, kinh doanh, 
dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp trong trường hợp khu 
sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp 
không có hoặc không đáp ứng một trong các yêu cầu về 
hạ tầng BVMT được quy định tại Điều 48 Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP.

Tám là, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử 
lý nghiêm theo quy định pháp luật trong trường hợp các 
khu công nghiệp, cụm công nghiệp chưa bảo đảm thời hạn 
phải hoàn thành và yêu cầu bắt buộc phải thực hiện theo 
đúng quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CPn

 V Hội thảo tham vấn, lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Hướng dẫn kỹ thuật phân loại CTR sinh hoạt tổ chức 
tại TP. Hồ Chí Minh, ngày 26/5/2023


